
KH CK

1 Nông nghiệp

1.1 Diện tích gieo trồng cây hàng năm ha 203,100     245,650     193,290     78.7      95.17    

Trong đó:

- Lúa ha       114,512 135,000           112,782 83.5      98.49    

- Mía ha           6,093 6,400         5,521         86.3      90.61    

- Mì ha         53,169 61,000       46,039       75.5      86.59    

- Bắp ha           4,571 5,120         4,793         93.6      104.87  

- Đậu phộng ha           3,145 3,400         2,488         73.2      79.10    

1.2 Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu

- Lúa tấn 542,507 756,499     534,370     70.6      98.50    

- Mía tấn 455,060 483,840     420,857     87.0      92.48    

- Mì tấn 1,754,577 2,044,720  1,610,600  78.8      91.79    

- Bắp tấn 24,446       30,208       25,394       84.1      103.88  

- Đậu phộng tấn 12,264       13,022       8,859         68.0      72.24    

1.3 Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

- Thịt heo tấn 37,900       51,000       38,750       75.98 102.24  

- Thịt trâu tấn 562            690            490            71.01 87.19    

- Thị bò tấn 5,710         7,600         5,610         73.82 98.25    

- Thịt gia cầm các loại tấn 36,900       58,000       43,160       74.41 116.96  

1.4 Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 498            577            426.7         73.96 85.63    

1.5 Sản lượng thủy sản tấn 12,496.4    12,117.3    10,874.9    89.75 87.02    
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